
     

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                            Ông Lê Ngọc Tường 

                                                       Bà Phạm Thị Kim. 

   Thư ký phiên tòa: Bà Trần Võ Quỳnh Ngọc - Thư ký T   án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Tào 

Minh Quân - Kiểm sát viên. 
 

N à  29 tháng 11 và ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại Ph n  xử án T   án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 N m K  Kh i N h    phư n    n 

Thành   u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án thụ 

lý số:311/2022/TLPT-DS, ngày 04 tháng 10 năm 2022, về việc:“Tr nh chấp h p 

 ồn  tặn  cho tài sản”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số:399/2022/DS-ST ngày 28-6-2022 củ  Tòa 

án nhân dân hu ện M  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán  cáo. 
 

          Theo  u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số: 5652/2022/ Đ-PT 

ngày 10/11/2022 và  u  t  ịnh tạm n ừn  phiên t   phúc thẩm số: 15445/2022    

 Đ- PT ngày  29/11/2022 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   iữ : 
 

1. Nguyên đơn:  à Trần Thị T  sinh năm 1934 (Có mặt). 

        Đị  chỉ: 7/10A ấp S, xã Đ  hu ện M  Thành phố H. 

2. Bị đơn:  à Trần Thị C1  sinh năm 1958 (Có mặt). 

      Đị  chỉ: 22/11 ấp I, xã J  hu ện M  Thành phố H. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ôn  Trần Văn C2,  sinh năm 1962 (Có mặt); 

      Đị  chỉ: 7/10A ấp S, xã Đ  hu ện M, Thành phố H. 

3.2. Ông Trần Tấn N  sinh năm 1986 (Vắn  mặt). 

    Đị  chỉ: 22/11 ấp I, xã J  hu ện M, Thành phố H. 

   3.3. Văn Ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H (Vắn  mặt). 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ản án số: 749/2022/DS-PT 

        Ngày: 12- 12- 2022.  
V/v Tr nh chấp h p  ồn   

tặn  cho tài sản. 
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Đị  chỉ:1/9 Đư n   , ấp K, xã Z  hu ện M, Thành phố H. 

 . Người kháng cáo:  à Trần Thị C1 -  ị  ơn.  

             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo bản án sơ thẩm  sự việc  ư c tóm tắt như s u: 

           Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, bản tự khai và tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Trần Thị T trình bày:Bà là mẹ củ  bà Trần Thị C1 và ôn  Trần 

Văn C2. Ngày 22/11/2016, bà ký hai h p  ồn  tặn  cho bà C1 02 phần  ất mà 

bà  ã  ư c cấp Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất,  ồm: 01 phần  ất diện tích 

828,1 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 01  tại  ị  chỉ:Xã Đ, 

hu ện M, Thành phố H (thuộc một phần Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất số 

vào sổ cấp Giấ  chứn  nh n: 2006/ SDĐ do  Ủ  b n nhân dân hu ện M, Thành 

phố H cấp n à  04/10/2001) và 01 phần  ất diện tích  ất 225 9 m
2
 thuộc một 

phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ: Xã Đ  hu ện M, Thành phố H 

(thuộc một phần Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất số vào sổ cấp Giấ  chứn  

nh n: 2006/ SDĐ do Ủ  b n nhân dân hu ện M, Thành phố H cấp n à  

04/10/2001). Để thốn  nhất vị trí  diện tích phần  ất tặn  cho thì sau khi ký 02 

Văn bản tặn  cho tài sản nêu trên, bà C1  êu cầu Văn Ph n  Thừ  Phát Lại 

hu ện M, Thành phố H l p Vi Bằn  số:7907/2016/VB-TPL ngày 22/11/2016 

chứn  ki n việc bà T xác  ịnh vị trí  diện tích phần  ất 225 9 m
2 

và Vi Bằn  

số:7908/2016/VB-TPL n à  22/11/2016 chứn  ki n việc bà T xác  ịnh vị trí  

diện tích phần  ất 828 1 m
2
 cho bà C1. Đối với phần  ất diện tích 828 1m

2
, 

thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 01  tại  ị  chỉ: Xã Đ, hu ện 

M, Thành phố H thì khi l p Vi Bằn  số:7908/2016/VB-TPL ngày 22/11/2016 

 iữ  bà T và bà C1 xác  ịnh phần  ất tặn  cho nằm vị trí phí  Đôn  thử   ất 

nhưn  s u khi l p Vi Bằn  xon , bà C1 nhiều lần  ặp bà xin chu ển sang phía 

Tâ  thử   ất. Bà  ồn  ý  o vẽ tặn  cho diện tích  ất   phí  Tây cho bà C1. Sau 

 ó  bà C1  ổi ý khôn  chịu hủ  bỏ Vi Bằn  l p cho  ất   hướn  Đông  ể l p Vi 

Bằn  mới   hướn  Tây như  o vẽ là trái với thỏ  thu n  iữ  h i bên nên bà  êu 

cầu tu ên bố Văn bản thỏ  thu n n à  22/11/2016, về việc tặn  cho phần  ất 

diện tích 828,1 m
2
 và Vi Bằn  số:7908/2016/VB-TPL thể hiện vị trí  diện tích 

phần  ất 828 1m
2
 là vô hiệu,  êu cầu bà C1 trả lại cho bà phần  ất nà . Đối với 

phần  ất diện tích  ất 225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285   

t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, Thành phố H  ể ký h p  ồn  tặn  

cho phần  ất nà  bà có  êu cầu bà C1  ổi lại chi  cho ông Trần Văn C2 phần 

 ất n  n  1 5 m dài 30 m, tại  ị  chỉ:  p I, xã J  hu ện M, Thành phố H thuộc 

 ất củ  bà C1  ứn  tên chủ qu ền thì bà C1  ồn  ý. Tuy nhiên, sau khi ký xong 

h p  ồn  tặn  cho và Vi Bằn  thì bà C1 khôn  thực hiện nên bà  êu cầu tu ên 

bố Văn bản thỏ  thu n n à  22/11/2016, về việc tặn  cho phần  ất diện tích 

225,9m
2 

và Vi Bằn  số:7907/2016/VB-TPL thể hiện vị trí  diện tích phần  ất 

225,9m
2 
là vô hiệu,  êu cầu bà C1 trả lại cho bà phần  ất nà . 



3 

 

 Bà  ồn  ý hỗ tr  tiền s n  lấp mặt bằn  tại phần  ất có diện tích 225,9 m
2
 

thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, 

Thành phố H là 40.000.000  ồn  ( ốn mươi triệu  ồn ). Đối với tiền s n  lấp 

mặt bằn  tại phần diện tích 828 1 m
2
  thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  

bản  ồ số 01  tại  ị  chỉ: Xã Đ, hu ện M, Thành phố H thì bà khôn   ồn  ý hỗ 

tr , vì bà  ã có  ơn n ăn chặn nhưn  bà C1 vẫn cố tình s n lấp là khôn  phù 

h p. 

 Tại bản tự khai và tại phiên tòa, bị đơn bà Trần Thị C1 trình bày: Bà là 

con củ  bà T, ngày 22/11/2016, bà T có ký 02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho bà 

phần diện tích  ất 828 1 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 

01  tại  ị  chỉ: Xã Đ, hu ện M, Thành phố H và phần  ất diện tích 225 9 m
2
 

thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ: Xã Đ  hu ện M, 

Thành phố H. S u khi ký h p  ồn  tặn  cho thì h i bên có  êu cầu Văn Phòng 

Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H l p Vi Bằn  chứn  ki n việc tặn  cho 

này. Việc bà T cho rằn  bà vi phạm thỏ  thu n việc xác  ịnh vị trí  ối với phần 

 ất diện tích 828,1m
2
 và không cho ông C2 phần  ất diện tích n  n  1 5 m dài   

30 m, tại  ị  chỉ:  p I, xã J  hu ện M, Thành phố H nên bà T  êu cầu tu ên bố 

02 Văn bản tặn  cho n à  22/11/2016 là vô hiệu và  êu cầu bà trả lại 02 phần 

 ất nà  thì bà khôn   ồn  ý. Vì việc bà T ký h p  ồn  tặn  cho bà là hoàn toàn 

tự n u ện. Do  ó  bà  êu cầu Tòa khôn  chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  

n u ên  ơn   iữ n u ên 02 Văn bản thỏ  thu n n à  22/11/2016 và  Vi Bằn  

số:7907/2016/VB-TPL và Vi Bằn  số: 7908/2016/VB-TPL ngày 22/11/2016 

củ  Văn Ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H.  

Đối với phần  ất diện tích 225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản 

 ồ số 8  tại  ị  chỉ: Xã Đ  hu ện M, Thành phố H thì hiện con bà là ôn  Trần 

Tấn N   n  sử dụn   ể  ặt một số ch u m i kiển . Tron  trư n  h p T   chấp 

nh n  êu cầu củ  bà T thì bà sẽ  êu cầu ôn  Nhàn di d i các ch u m i nà  theo 

qu   ịnh củ  pháp lu t. Số lư n  ch u kiển  khôn  có  ì th    ổi so với Biên 

bản xem xét thẩm  ịnh tại chỗ n à  10/7/2020 củ  T   án nhân dân hu ện M, 

Thành phố H. Đối với số tiền s n  lấp mặt bằn  củ  phần  ất diện tích 828,1 m
2
 

và tiền s n  lấp mặt bằn  tại phần  ất diện tích 225,9 m
2
 thì bà khôn   êu cầu 

Tò   iải qu  t và bà khôn  nh n số tiền nà .  

Tron  quá trình thu th p chứn  cứ   cấp sơ thẩm  bà có  êu cầu phản tố 

 êu cầu hủ  bản Di chúc  số côn  chứn : 003377 l p n à  06/3/2017 tại Văn 

Phòng Côn  chứn  Lý Thị Như H  . Tu  nhiên  bà T l p Văn bản hủ  bỏ di 

chúc này nên bà rút lại  êu cầu cầu phản tố nêu trên.  

 g  i c  quy n   i, ngh a v   iên quan  

       1.Ông Trần Văn C2 trình bày:Ông là con củ  bà T và là em củ  bà C1. 

Ngày 22/11/2016, bà T ký 02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho bà C1 phần  ất diện 

tích 828,1 m
2
 và phần  ất diện tích 225 9 m

2
. S u khi ký 02 h p  ồn  tặn  cho 

này thì bà T, bà C1 có l p Vi Bằn   ể xác  ịnh vị trí  diện tích  ất  ún  như l i 

bà T, bà C1 trình bày. Lúc l p Vi Bằn  phần  ất diện tích 828 1 m
2
 thì bà T và 
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và C1 xác  ịnh vị trí   phí  Đôn  thử   ất. S u  ó  bà C1  ặp bà T xin chu ển 

sang phía Tâ  thử   ất.  à T  ồn  ý Tuy nhiên, bà C1  ổi ý khôn  chịu hủ  Vi 

Bằn    hướn  Đôn   ể l p Vi Bằn  mới   hướn  Tây như  o vẽ. Đ n thán  

4/2018 bà C1  ổ  ất s n lấp mặt bằn  trên phần  ất Vi Bằn  hướn   ôn . Do bà 

C1 khôn  thực hiện  ún  theo  êu cầu củ  bà T nên bà T  êu cầu lấ  lại phần 

 ất diện tích 828,1m
2
. Đối với phần  ất diện tích 225,9m

2
 thì khi ký h p  ồn  

tặn  cho, bà T  êu cầu bà C1  ể lại cho ôn  phần  ất n  n  1,5 m, dài 30 m, tại 

 ị  chỉ:  p I, xã J  hu ện M, Thành phố H  ể cho ông h p thức hó  nhà,  ất 

nhưn  s u khi ký Văn bản tặn  cho thì bà C1 khôn  thực hiện theo thỏ  thu n. 

Do v    bà T lấ  lại phần  ất diện tích 225,9 m
2
 này. Ông  ồn  ý cùn  bà T hỗ 

tr  tiền s n  lấp mặt bằn   ối với phần  ất diện tích 225,9 m
2
 là 40.000.000 

 ồn  ( ốn mươi triệu  ồn ). Đối với tiền s n  lấp mặt bằn  tại phần  ất diện 

tích 828,1 m
2
 thì ôn  khôn   ồn  ý hỗ tr , vì ôn  có  ơn n ăn chặn nhưn  bà 

C1 vẫn cố tình s n lấp là khôn  phù h p.  

2. Ông Trần Tấn N trình bày:Ôn    n  sử dụn  phần  ất diện tích 225 9 

m
2
  ể  ặt một số ch u m i  câ  cảnh bons i và câ  ăn trái. Đối với  êu cầu củ  

bà T  ôn  khôn  có ý ki n h    êu cầu  ì. Ôn  thốn  nhất với ý ki n củ  bà C1. 

Ông xin  ư c vắn  mặt tron  suốt quá trình  iải qu  t vụ án. 

 3. Văn Phòng Thừa Phát Lại huyện M, Thành ph    c  đại diện theo pháp 

 uật  à ông Lê  ữu  ạnh trình bày:Vi Bằn  số: 7907/2016/VB-TPL ngày 

22/11/2016 và Vi  ằn  số:7908/2016/VB-TPL ngày 22/11/2016 do Thừ  Phát 

Lại Lê  ảo Lon  chứn  ki n, có nội dun  như s u: Vi Bằn  số: 7907/2016/VB-

TPL:Theo  êu cầu l p Vi Bằn  củ  bà C1  Thừ  Phát Lại   n tại  ị  chỉ là thử  

 ất phí  s u căn nhà số 7/10A ấp S, xã Đ  hu ện M, Thành phố H, chứn  ki n 

việc bà T xác  ịnh r nh  iới  vị trí  diện tích và hiện trạn  phần  ất do các bên 

 o  ạc  ư c là 225 9m
2
. Vị trí thử   ất  ư c các bên  ồn  ý xác  ịnh thuộc 

Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất số vào sổ cấp Giấ  chứn  nh n số: 

2006/ SDĐ do Ủ  b n nhân dân hu ện M, Thành phố H cấp n à  04/10/2001. 

Đối với Vi Bằn  số: 7908/2016/VB-TPL theo  êu cầu l p Vi Bằn  củ  bà C1, 

Thừ  Phát Lại Lê  ảo Lon    n tại thử   ất có vị trí xác  ịnh từ  ư n   u n  

Trun  rẽ vào  ư n  Đặn  Thúc Vịnh hướn  về Ủ  b n nhân dân xã Đ    n 

 ư n  ĐT2 quẹo trái vào khoản  100m hướn  r  kênh Rạch Tr . Tại  â   bà T 

và bà C1 xác  ịnh r nh  iới  ất  diện tích các bên  o  ư c là 828 1m
2
 theo Giấ  

chứn  nh n qu ền sử dụn   ất số vào sổ cấp Giấ  chứn  nh n  số:2006/ SDĐ 

do Ủ  b n nhân dân hu ện M, Thành phố H cấp n à  04/10/2001. Sau khi xác 

 ịnh chỉ r nh  ất xon   bà T  i o lại cho bà C1 nh n. Tron  vụ kiện nà   Văn 

Phòng Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H khôn  có ý ki n  ì   ề n hị T   

 iải qu  t vụ kiện theo qu   ịnh củ  pháp lu t. Văn Phòng Thừ  Phát Lại hu ện 

M, Thành phố H xin vắn  mặt các phiên h    iải và phiên t   xét xử.  

Tại bản án dân sự sơ thẩm số:183/2019/DSST ngày 24 - 4- 2019 củ  Tòa 

án nhân dân hu ện M, Thành phố H, tuyên xử:  
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Tu ên bố Văn bản thỏ  thu n số:7907/2016/VB-TPL; 7908/2016/VB-

TPL n à  22/11/2016 củ  Văn Ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M vô hiệu. 

 Chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn. Tu ên hủ  Văn bản thỏ  

thu n số:7907/2016/VB-TPL; 7908/2016/VB-TPL n à  22/11/2016 củ  Văn 

Ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M.   

 Đình chỉ xét xử  ối với  êu cầu phản tố củ  bị  ơn. 

N oài r   bản án sơ thẩm c n tu ên về án phí và qu ền khán  cáo củ  các 

 ươn  sự. 

Tại bản án dân sự phúc thẩm số:830/2019/DS-PT ngày 25 - 9 - 2019 Tòa 

án nhân dân Thành phố H, tuyên xử:  

Hủ   ản án dân sự sơ thẩm số:183/2019/DSST ngày 24 -4 - 2019 Tòa án 

nhân dân hu ện M, Thành phố H chu ển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

hu ện M, Thành phố H  iải qu  t lại theo thủ tục sơ thẩm. 

Tại phiên t   sơ thẩm:  

N u ên  ơn bà T  iữ n u ên  êu cầu kh i kiện;  ị  ơn bà C1 không 

 ồn  ý  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn;  à xin rút lại  êu cầu phản tố; N ư i 

có qu ền l i, n h   vụ liên qu n ôn  Trần Văn C2  iữ n u ên ý ki n. 

 Tại Bản án dân sự sơ thẩm số:399/2022/DS-ST ngày 28-6-2022 củ  T   

án nhân dân hu ện M, Thành phố H, tu ên xử: 

1. Chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn bà Trần Thị T: 

Tu ên bố Văn bản thỏ  thu n ký n à  22/11/2016 về việc bà Trần Thị T 

tặn  cho bà Trần Thị C1 phần  ất 225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285  t  

bản  ồ số 8  tọ  lạc tại xã Đ  hu ện M, Thành phố H (thuộc một phần Giấ  

chứn  nh n qu ền sử dụn   ất số vào sổ cấp Giấ  chứn  nh n:2006/ SDĐ do 

Ủ  b n nhân dân hu ện M cấp n à  04/10/2001 cho bà Trần Thị T) là vô hiệu. 

 Tu ên bố Văn bản thỏ  thu n ký n à  22/11/2016 về việc bà Trần Thị T 

tặn  cho bà Trần Thị C1 phần  ất 828 1 m
2
  thuộc một phần thử   ất số 151  

152  t  bản  ồ số 01  tọ  lạc tại xã Đ hu ện M, Thành phố H (thuộc một phần 

Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất số vào sổ cấp  iấ  chứn  nh n 2006/ SDĐ 

do Ủ  b n nhân dân hu ện M cấp n à  04/10/2001 cho bà Trần Thị T) là vô 

hiệu. 

Tu ên bố Vi bằn  số:7907/2016/VB-TPL n à  22/11/2016  ể xác  ịnh 

vị trí  diện tích  ối với phần  ất 225 9 m
2
 và Vi bằn  số:7908/2016/VB-TPL 

n à  22/11/2016  ể xác  ịnh vị trí  diện tích  ối với phần  ất 828 1 m
2
 l p tại 

Văn ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M là vô hiệu. 

 2. à Trần Thị C1 và ôn  Trần Tấn N có trách nhiệm di d i toàn bộ câ  

cối (ch u m i  câ  bons i  câ  ăn trái…) và côn  trình trên  ất là một cái ch i 

che diện tích khoản  3m x4m  mái tôn  cột sắt  ã cũ (n u có) và bàn  i o phần 
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 ất trốn  225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tọ  lạc tại xã 

Đ  hu ện M, Thành phố H cho bà Trần Thị T quản lý  sử dụn . Thi hành n    

s u bản án có hiệu lực pháp lu t. Chi phí di d i  ể bàn  i o phần  ất 225,9 m
2
 

do bà Trần Thị C1  ôn  Trần Tấn N chịu. 

 à Trần Thị C1 có trách nhiệm bàn  i o phần  ất 828 1m
2
  thuộc một 

phần thử   ất số 151 152  t  bản  ồ số 01  tọ  lạc tại xã Đ  hu ện M, Thành phố 

H cho bà Trần Thị T quản lý  sử dụn . Thi hành n    s u khi bản án có hiệu lực 

pháp lu t. 

 3. Đình chỉ xét xử  ối với  êu cầu phản tố củ  bị  ơn bà Trần Thị C1 về 

việc  êu cầu hủ  Văn bản di chúc số côn  chứn ; 003377 ký ngày 06/3/2017 

củ  bà Trần Thị T tại Văn ph n  côn  chứn  Lý Thị Như H  . 

4. Ghi nh n sự tự n u ện củ  bà Trần Thị T  ôn  Trần Văn C2 tự n u ện 

hỗ tr  cho bà Trần Thị C1 số tiền 40.000.000  ồn  ( ốn mươi triệu  ồn ). Thi 

hành một lần n    s u án có hiệu lực pháp lu t. 

 N oài r   bản án dân sự sơ thẩm c n tuyên về án phí  chi phí tố tụn   

qu ền khán  cáo củ  các  ươn  sự và qu   ịnh về thi hành án. 

 Ngày 04/7/2022   ị  ơn - bà  Trần Thị C1 có  ơn khán  cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

          Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Các  ươn  sự khôn  thỏ  thu n  ư c với nh u về việc  iải qu  t tr nh chấp 

vụ án. 

      ị  ơn bà Trần Thị C1 khán  cáo cho rằn  cấp sơ thẩm chấp nh n  êu cầu 

củ  n u ên  ơn bà Trần Thị T tu ên 02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản cùn  

n à  22/11/2016 là vô hiệu là khôn  có căn cứ pháp lu t làm thiệt hại   n qu ền 

l i củ  bị  ơn. 

         N u ên  ơn bà Trần Thị T khôn   ồn  ý  êu cầu khán  cáo củ  bà C1,  ề 

n hị  iữ n u ên bản án sơ thẩm.  

        Tại phiên t   sơ thẩm n à  28/6/2022 bà cùn  ôn  C2 tự n u ện hỗ tr  cho 

bà C1 tiền s n  lắp mặt bằn  là 40.000.000  ồn  ( ốn mươi triệu  ồn ) Tại 

phiên t   phúc thẩm  bà cùn  ôn  C2 tự n u ện hỗ tr  thêm cho bà C1 

20.000.000  ồn  (H i mươi triệu  ồn ). Tổn  cộn  là 60.000.000  ồn  (Sáu 

mươi triệu  ồn ). 

         N ư i có qu ền l i  n h   vụ liên qu n: 

        1. Ôn  Trần Văn C2 khôn   ồn  ý  êu cầu khán  cáo củ  bà C1,  ề n hị 

 iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm.  

         Ôn  có cùn  ý ki n như bà T  hỗ tr  thêm cho bà C1 tiền s n  lắp mặt 

bằn  20.000.000  ồn  (H i mươi triệu  ồn ). Tổn  cộn  là 60.000.000  ồn  

(Sáu mươi triệu  ồn ). 
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         2.Ôn  Trần Tấn N và Đại diện theo pháp lu t củ  Văn ph n  Thừ  Pháp 

Lại hu ện M, Thành phố H vắn  mặt.  

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu - đề 

nghị:  

 Từ khi thụ lý vụ án cho   n khi có  u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét xử  Thẩm 

phán thực hiện  ún  theo qu   ịnh củ  pháp lu t và tại phiên tòa, Hội  ồn  xét 

xử thực hiện  ún  theo trình tự củ   ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015. Các 

 ươn  sự chấp hành  ún  theo qu   ịnh củ  phát lu t. 

 Về nội dun :Căn cứ  02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản cùn  n à  

22/11/2016, có nội dun : “ ên tặng cho là bà T và bên  ư c tặng cho là bà C1, 

phần  ất diện tích 828 1 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 

01 và phần  ất diện tích 225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 

8  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, Thành phố H thuộc qu ền sử dụn  củ  bà T”. Như 

v    thể hiện thiện chí  iữ  bên cho và bên nh n. Việc h i bên  i o k t tặn  cho 

khôn  có  iều kiện. 

Ngày 22/11/2016 Văn ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H l p Vi 

 ằn  số:7907/2016/V -TPL và Vi  ằn  số:7908/2016/V -TPL   iữ  bà T và 

bà C1  về việc bà T  i o phần diện tích  ất tặn  cho nêu trên cho bà C1. Như 

v    bên  ư c tặn  cho  ã nh n tài sản tặn  cho và bà C1  ã quản lý tài sản tặn  

cho từ năm 2016 cho   n n  . Vì v    việc n u ên  ơn  êu cầu hủ  các văn bản 

nêu trên là khôn  có căn cứ. Cấp sơ thẩm cho rằn  02 Văn bản thỏ  thu n tặn  

cho tài sản cùn  n à  22/11/2016 và Vi  ằn  số:7907/2016/V -TPL; 

Số:7908/2016/V -TPL n à  22/11/2016 vô hiệu là khôn   ún  pháp lu t như 

 ã phân tích trên.  

Tại phiên t   phúc thẩm, bà T và ông C2 tự n u ện hỗ tr  thêm cho bà C1 

tiền s n  lấp mặt bằn  20.000.000, tổn  cộn  60.000.000  ồn  (Sáu mươi triệu 

 ồng). Như  ã nh n  ịnh trên  do Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản cùn  n à  

22/11/2016 không bị vô hiệu nên không xét số tiền hỗ tr  s n  lấp mặt bằn .  

Từ nh n  ịnh trên   ề n hị Hội  ồn  xét xử, sử  bản án dân sự sơ thẩm 

theo hướn  khôn  chấp nh n toàn bộ  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn bà T.  

                                      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi n hiên cứu các tài liệu  chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án  ư c thẩm tr  tại 

phiên t   và căn cứ vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên tòa và ý ki n phát biểu 

củ  Viện kiểm sát  Hội  ồn  xét xử nh n  ịnh: 

        [1] Tại phiên t   phúc thẩm  ôn  Trần Văn C2 và Đại diện theo pháp lu t củ  

Văn ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H vắn  mặt. Căn cứ vào khoản  3 

Điều 296  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015  T   án ti n hành phiên t   phúc thẩm 

theo qu   ịnh củ  pháp lu t.  
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[2] Đối với  êu cầu khán  cáo củ  bị  ơn bà Trần Thị C1 cho rằn  cấp sơ 

thẩm chấp nh n  êu cầu củ  n u ên  ơn bà Trần Thị T tuyên 02 Văn bản thỏ  

thu n tặn  cho tài sản cùn  n à  22/11/2016 là vô hiệu là khôn  có căn cứ pháp 

lu t làm thiệt hại   n qu ền l i củ  bị  ơn. 

 [3] Căn cứ vào tài liệu  chứn  cứ có tron  hồ sơ thể hiện ngày 04/10/2001 

bà Trần Thị T  ư c Ủy ban nhân dân huyện M, Thành phố H cấp Giấy chứng 

nh n quyền sử dụn   ất, số vào sổ cấp Giấy chứng nh n số:2006/ SDĐ  diện 

tích 3.570 m
2
, T  bản  ồ số: 1 và 8, Thử   ất số: 149, 151, 152 và thửa 285, tại 

 ị  chỉ:Xã Đ, huyện M, Thành phố H (Bút lục số: 45 - 46).  Ngày 22/11/2016 

giữa bà T và bà Trần Thị C1 l p 02 Văn bản thỏa thu n về việc tặng cho tài sản, 

với nội dun :“ …Bên tặng cho là bà T và bên nh n tặn  cho là bà C1, phần  ất 

diện tích 828 1 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 01  tại  ị  

chỉ:Xã Đôn  Thạnh  hu ện M, Thành phố H và phần  ất diện tích 225 9 m
2
 

thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, 

Thành phố H…”. H i Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản nêu trên cùn  n à  

22/11/2016 khôn  có Ph n  côn  chứn  chứn  nh n ( út lục số: 53- 59). 

 Ngày 22/11/2016 Văn ph n  Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H l p Vi 

 ằn  số:7907/2016/V -TPL  iữ  bà T và bà C1  có nội dun : “… à T xác  ịnh 

r nh  iới  vị trí diện tích và hiện trạn  phần  ất là một phần diện tích thử   ất số 

258  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, Thành phố H  i o cho bà C1 

…”( út lục số    72-74). Và tại Vi  ằn  số:7908/2016/V -TPL n à  

22/11/2016  có nội dun : “…  à T xác  ịnh r nh  iới  vị trí diện tích và hiện 

trạn  phần  ất là một phần diện tích thử   ất số 151 và một phần thử   ất số 

152  t  bản  ồ số 01  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, Thành phố H. Bà C1  ồn  ý 

nh n phần  ất nêu trên do bà T  i o …” ( út lục số: 55- 57). Hiện n    phần  ất 

diện tích 828 1 m
2
 và phần  ất diện tích 225 9 m

2 
nêu

 
trên chư 

 
 ư c

 
c p nh t 

bi n  ộn  s n  tên cho bà C1. 

[4] Tại  iểm   khoản 3 Điều 167 Lu t  ất   i năm 2013, qu   ịnh “  p 

đồng chuyển nh  ng, tặng cho, thế chấp, g p v n bằng quy n sử d ng đất, 

quy n sử d ng đất và tài sản gắn  i n với đất phải đ  c công chứng hoặc chứng 

thực..”; Và tại khoản 1 Điều 467  ộ lu t dân sự năm 2005, qu   ịnh “Tặng cho 

bất động sản phải đ  c  ập thành văn bản c  công chứng, chứng thực hoặc phải 

đăng ký, nếu theo quy định của pháp  uật bất động sản phải đăng ký quy n sở 

hữu”. 

Xét, về hình thức củ  Văn bản thỏa thu n tặng cho tài sản ngày 

22/11/2016 giữ  n u ên  ơn bà T và bị  ơn bà C1 là phần  ất diện tích 828 1 

m
2
, thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 01 và Văn bản thỏ  thu n 

tặn  cho tài sản cùn  n à  là phần  ất diện tích 225,9 m
2
, thuộc một phần thử  

 ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ: Xã Đ  hu ện M, Thành phố H  lẽ r  tron  

trư n  h p nà  02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho bất  ộn  sản cùn  n à  

26/11/2016  iữ  bà T và bà C1 phải  ư c Ph n  côn  chứn  chứn  nh n mới 

 ún  theo qu   ịnh củ  pháp lu t. Tu  nhiên  02 Văn bản thỏa thu n tặng cho 
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tài sản trên khôn   ư c Ph n  côn  chứn  chứn  nh n là vi phạm  iều lu t nêu 

trên. 

[5] Tron  quá trình thu th p chứn  cứ   cấp sơ thẩm  tại phiên t   sơ 

thẩm và tại phúc thẩm n à  15/8/2019 n u ên  ơn bà T kh i n à  22/11/2016 

bà l p Văn bản thỏa thu n tặn  cho tài sản cho con củ  bà là bà C1, phần  ất 

diện tích 828,1 m
2 
(phần diện tích nà    vị trí phí  Đôn  thử   ất), thuộc một 

phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 1  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, Thành phố 

H. S u khi l p Văn bản tặn  cho tài sản thì bà C1  êu cầu bà cho bà C1  ư c 

hoán  ổi  ất trên s n  vị trí phí  Tâ  thử   ất  bà  ồn  ý theo  êu cầu hoán  ất 

củ  bà C1. Tuy nhiên, s u khi  o vẽ lại phần diện tích  ất tặn  cho thì bà C1 

khôn  thực hiện việc hoán  ổi như h i bên  ã thỏ  thu n. Đối với Văn bản thỏ  

thu n cùn  n à   bà tặn  cho bà C1 phần  ất diện tích 225 9 m
2
, thuộc một phần 

thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại  ị  chỉ:Xã Đ  hu ện M, Thành phố H thì  iều 

kiện  ể ký h p  ồn  tặn  cho nà  là bà C1 phải cho ôn  Trần Văn C2 (là con 

củ  bà T và là em củ  bà C1) phần  ất n  n  1 5m  dài 30m, tại  ị  chỉ: p I, xã 

J  hu ện M, Thành phố H do bà C1  ứn  tên chủ qu ền  ể ôn  C2 nh p vào 

phần  ất củ  ôn  C2 có diện tích n  n  3 5 m và dài 30 m  ể ôn  C2 ti n hành 

thủ tục h p thức hó  nhà,  ất củ  mình theo qu   ịnh củ  pháp lu t. Tu  nhiên  

sau khi bà T ký Văn bản tặn  cho xon  thì bà C1 khôn  thực hiện việc cho ôn  

C2  ất diện tích ngang 1 5m  dài 30m là vi phạm thỏ  thu n  iữ  h i bên nên bà 

 êu cầu tu ên 02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản cùn  n à  22/11/2016 là 

vô hiệu. Phí  bị  ơn cũn  thừ  nh n có sự thỏ  thu n phần  ất  ư c tặn  cho 

 ối với phần  ất diện tích 828 1m
2
   hướn  Đôn   ổi thành hướn  Tâ  ( út lục 

số 262) và thỏ  thu n phần  ất  ư c tặn  cho  ối với phần  ất diện tích 225 9 

m
2
, thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8 hoán  ổi lại bà cho ông C2 

phần  ất diện tích ngang 1,5m, dài 30m, tại  ị  chỉ:  p I, xã J ( út lục số 263). 

S  d , bà khôn   ồn  ý  ổi  ất s n  hướn  Tâ   vì phần  ất nà  có thể xả  r  

tr nh chấp với n ư i có  ất k  bên; C n phần  ất hướn  Đôn  có b   ể  i vào 

( út lục số 262). Đối với việc khôn   ồn  ý cho phần  ất cho ôn  C2 thì trên 

phần  ất có diện tích 45 m
2
 nà  khôn  phải là  ất trốn  mà có vách nhà bằn  

tư n   ạch củ  bị  ơn ( út lục số 263). Hội  ồn  xét xử  xét thấ   mặc dù 02 

Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản cùn  n à  26/11/2016 không thể hiện nội 

dun  thỏ  thu n hoán  ổi vị trí  ất từ Đôn  s n  Tâ  cũn  như việc cho ông C2 

phần  ất diện tích ngang 1,5m, dài 30m. Tu  nhiên  căn cứ vào sự thừ  nh n củ  

n u ên  ơn  bị  ơn và ôn  C2 thì có căn cứ xác  ịnh  iữ  bà T và bà C1 có thỏ  

thu n việc bà T tặn  cho bà C1 phần  ất có diện tích 828,1 m
2 
từ

 
vị trí hướn  

Đôn   ổi s n  phần  ất có diện tích 828,1 m
2 
vị trí hướn  Tâ ; Cũn  như việc 

bà T tặn  cho bà C1 một phần  ất có diện tích 225,9 m
2 
thì

 
bà C1 phải cho ôn  

C2 phần  ất diện tích ngang 1,5m, dài 30m, tại  ị  chỉ:  p I củ  bà C1  ể ôn  

C2 nh p vào phần  ất củ  ôn  C2 có diện tích n  n  3 5 m và dài 30 m. Như 

v    02 H p  ồn  tặn  cho tài sản cùn  n à  22/11/2016  iữ  bà T và bà C1 là 

h p  ồn  tặn  cho có  iều kiện là bà C1 phải thực hiện việc  ổi phần  ất diện 

tích 828,1 m
2 
 ất

 
từ

 
vị trí hướn  Đôn   ổi s n  phần  ất diện tích 828,1 m

2  
 ất
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vị trí hướn  Tâ ; Và bà C1 phải thực hiện việc cho ôn  C2 một phần  ất có diện 

tích ngang 1,5m và dài 30m thuộc qu ền sử dụn  củ  bà C1.  

[5.1] Tại Điều 470  ộ lu t dân sự năm 2005, qu   ịnh:“Bên tặng cho c  

thể yêu cầu bên đ  c tặng cho thực hiện một hoặc nhi u ngh a v  tr ớc hoặc 

sau khi tặng cho. Đi u kiện tặng cho không đ  c trái pháp  uật, đạo đức xã hội. 

Tr  ng h p phải thực hiện ngh a v  tr ớc khi tặng cho, nếu bên đ  c tặng cho 

đã hoàn thành ngh a v  mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho 

phải thanh toán ngh a v  mà bên đ  c tặng cho đã thực hiện. Tr  ng h p phải 

thực hiện ngh a v  sau khi tặng cho mà bên đ  c tặng cho không thực hiện thì 

bên tặng cho c  quy n đòi  ại tài sản và yêu cầu bồi th  ng thiệt hại”.  

Đối chi u với  iều lu t nêu trên, lẽ r  tron  trư n  h p nà   s u khi bị 

 ơn  ư c n u ên  ơn tặn  cho phần  ất diện tích 828,1 m
2 
thì bị  ơn phải thực 

hiện n h   vụ là hoán  ổi vị trí  ất từ hướn  Đôn  s n  hướn  Tây; Cũn  như bị 

 ơn cho ông C2 phần  ất diện tích ngang 1,5m và dài 30m mới  ún  như thỏ  

thu n củ  h i bên và  ún  theo qu   ịnh củ  pháp lu t. Tu  nhiên  s u khi bị 

 ơn  ư c n u ên  ơn  i o 02 phần  ất nêu trên thì bị  ơn khôn  thực hiện việc 

hoán  ổi  ất và cho  ất cho ôn  C2 là vi phạm sự thỏ  thu n củ  h i bên và vi 

phạm  iều lu t nêu trên.  

Mặc khác  theo qu   ịnh tại khoản 2 Điều 467  ộ lu t dân sự năm 2005, 

qu   ịnh:“  p đồng tặng cho bất động sản c  hiệu  ực kể từ th i điểm đăng 

ký...”. Tu  nhiên  n u ên  ơn  bị  ơn chư  thực hiện các thủ tục  ăn  ký s n  

tên phần  ất  ư c tặn  cho theo qu   ịnh củ  pháp lu t nêu trên.  

Từ nhữn  phân tích trên  Hội  ồn  xét xử, xét thấ , Văn bản thỏ  thu n về 

việc tặn  cho tài sản n à  22/11/2016 là phần  ất diện tích 828 1 m
2
 và Văn bản 

thỏ  thu n về việc tặn  cho tài sản cùn  n à   ối với phần  ất diện tích 225 9 

m
2
  iữ  n u ên  ơn và bị  ơn vô hiệu về mặt hình thức và nội dun  nên không 

phát sinh qu ền và n h   vụ củ  các bên. Vì v    cấp sơ thẩm tu ên 02 Văn bản 

thỏ  thu n tặn  cho tài sản nêu trên vô hiệu là  ún  theo qu   ịnh tại Điều 124 

và Điều 134  ộ lu t dân sự năm 2005 nên khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo 

củ  bị  ơn. 

[6] Tại phiên t   sơ thẩm n à  28/6/2022  bị  ơn kh i s u khi n u ên  ơn 

 i o phần  ất diện tích 828,1 m
2 
thì

 
bị  ơn có s n lấp mặt bằn  chi phí là 

61.600.000  ồn  (Sáu mươi mốt triệu sáu trăm n àn  ồn ); Đối với phần  ất 

diện tích 225,9 m
2
 bị  ơn s n lấp bằn  mặt là 73.000.000  ồn  ( ả  mươi b  

triệu  ồng) nhưn  bị  ơn khôn   êu cầu n u ên  ơn phải trả lại số tiền s n lấp 

mặt bằn  trên; Đồn  th i, bị  ơn cũn  khôn   êu cầu cấp sơ thẩm  iải qu  t 

h u quả củ  việc tu ên 02 Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản cùn  n à  

22/11/2016 là vô hiệu ( út lục số 387). Tu  nhiên  do phí  n u ên  ơn và ôn  

C2 tự n u ện hỗ tr  tiền s n lấp mặt bằn  cho bị  ơn số tiền 40.000.000  ồn  

( ốn mươi triệu  ồn ) nên cấp sơ thẩm  hi nh n là  ún . Tại phiên t   phúc 

thẩm  n u ên  ơn và ôn  C2 tự n u ện hỗ tr  tiền s n lấp mặt bằn  cho bị  ơn 

thêm 20.000.000  ồn  (H i mươi triệu  ồn ). Tổn  cộn  n u ên  ơn và ôn  C2 
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tự n u ện hỗ tr  tiền s n lấp mặt bằn  cho bị  ơn 60.000.000  ồn  (Sáu mươi 

triệu  ồn ) nên cấp phúc thẩm sử  án phần nà  củ  cấp sơ thẩm như  ã nh n 

 ịnh nêu trên.  

[7] Tron  quá trình thu th p chứn  cứ   cấp sơ thẩm  n à  10/7/2020 

n u ên  ơn có  ơn  êu cầu cấp sơ thẩm xem xét thẩm  ịnh tại chỗ  ối với phần 

 ất diện tích 828,1 m
2 
và

 
phần  ất diện tích 225,9m2, tại  ị  chỉ:Xã Đôn  

Thạnh  hu ện Hóc Môn  Thành phố H. N à  15/7/2020 ôn  C2 tự n u ện tạm 

nộp chi phí thẩm  ịnh tại chỗ 2.000.000  ồn  (H i triệu  ồn ) theo Biên bản 

 i o nh n củ  cấp sơ thẩm n à  15/7/2020. Tu  nhiên  cấp sơ thẩm khôn  xét  i 

là n ư i phải chịu chi phí thẩm  ịnh tại chỗ 2.000.000  ồn  (H i triệu  ồn ) nêu 

trên là thi u sót. 

Tại phiên t   phúc thẩm  ôn  C2 kh i n à  15/7/2020 ôn  tự n u ện tạm 

nộp chi phí thẩm  ịnh tại chỗ 2.000.000  ồn  (H i triệu  ồn ) cho cấp sơ thẩm. 

Số tiền thẩm  ịnh tại chỗ nà   ôn  tự n u ện nộp  khôn   êu cầu bị  ơn phải trả 

phải lại cho ôn  nên Hội  ồn  xét xử  hi nh n sự tự n u ện củ  ôn  C2 nộp chi 

phí thẩm  ịnh tại chỗ 2.000.000  ồn  (H i triệu  ồn ). Ông C2  ã nộp  ủ. Vì 

v    cấp phúc thẩm sử  án phần nà  củ  cấp sơ thẩm như  ã nh n  ịnh trên.  

 [8] Tại phần qu  t  ịnh của Bản án dân sự sơ thẩm số:399/2022/DS-ST 

n à  28 -6 - 2022 củ  T   án nhân dân hu ện Hóc Môn, Thành phố H  tu ên:“ 

Về án phí dân sự sơ thẩm là: 600.000  ồn   bị  ơn bà C1 chịu …”. 

[8.1] Theo khoản 2 Điều 26 N hị qu  t số:326/2016/U TVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủ  b n Thư n  vụ  uốc hội qu   ịnh về mức thu  miễn   iảm  

thu nộp  quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án, qu   ịnh: “ ị  ơn phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm tron  trư n  h p toàn bộ  êu cầu củ  n u ên 

 ơn  ư c chấp nh n”; Tại Điều 12 qu   ịnh “… n ư i c o tuổi từ 60 tuổi tr  lên 

 ư c miễn án phí…”.  

[8.2] Căn cứ vào N hị qu  t nêu trên  Hội  ồn  xét xử  xét thấ   do chấp 

nh n  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn:Tu ên 02 Văn bản thỏ  thu n cùn  

ngày 22/11/2016, Vi Bằn  số:7907/2016/V -TPL và Vi Bằn  số: 

7908/2016/V -TPL cùn  n à  22/11/2016 là vô hiệu nên bà C1 phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm nhưn  do bà C1 là n ư i c o tuổi (trên 60 tuổi) nên bà C1 

 ư c miễm nộp án phí dân sự sơ thẩm nên cấp phúc thẩm sửa án phần này của 

cấp sơ thẩm. 

         [9] Từ nh n  ịnh trên  Hội  ồn  xét xử  xét thấ   êu cầu khán  cáo củ  bị 

 ơn bà Trần Thị C1 khôn  có cơ s  chấp nh n; Sử  một phần bản án dân sự sơ 

thẩm như  ã nh n  ịnh trên. 

          Xét   ề n hị củ  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H sử  bản 

án dân sự sơ thẩm theo hướn  khôn  chấp nh n toàn bộ  êu cầu kh i kiện củ  

n u ên  ơn là khôn  có cơ s  như  ã nh n  ịnh nêu trên nên khôn   ư c chấp 

nh n.  
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          [10] Các nội dun  khác  các  ươn  sự khôn  khán  cáo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n hị nên  iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm.  

  [11] Án phí dân sự phúc thẩm:Do sử  bản án dân sự sơ thẩm nên bà Trần 

Thị C1 khôn  phải chịu. Bà C1  ư c hoàn lại 300.000  ồn  (   trăm n àn 

 ồn ). 

   Vì các  ẽ trên; 

                                               QU  T ĐỊNH: 

            Căn cứ vào khoản 2 Điều 148 và khoản 2 Điều 308 củ   ộ lu t Tố tụn  

dân sự năm 2015; 

  Căn cứ N hị qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  

b n Thư n  vụ  uốc hội qu   ịnh về mức thu  miễn   iảm  thu nộp  quản lý và 

sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án; 

 Căn cứ Lu t thi hành án dân sự sử   ổi  bổ sun  năm 2014.   

          Tuyên xử:  

1. Khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  bị  ơn bà Trần Thị C1. 

2. Sử  một phần bản án dân sự sơ thẩm.  

3. Chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn: 

3.1. Tu ên bố Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản n à  22/11/2016  iữ  

bà Trần Thị T và bà Trần Thị C1, về việc bà T tặn  cho bà C1 phần  ất diện tích 

828,1 m
2
  thuộc một phần thử   ất số 151  152  t  bản  ồ số 01  tại  ị  chỉ: Xã 

Đ, hu ện M, Thành phố H; Và Văn bản thỏ  thu n tặn  cho tài sản n à  

22/11/2016  iữ  bà Trần Thị T và bà Trần Thị C1, về việc bà T tặn  cho bà C1 

phần  ất diện tích 225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại 

 ị  chỉ: Xã Đ  hu ện M, Thành phố H (thuộc một phần diện tích theo Giấ  

chứn  nh n qu ền sử dụn   ất  số vào sổ cấp cấp Giấ  chứn  nh n số: 

2006/ SDĐ do Ủ  b n nhân dân hu ện Hóc Môn  Thành phố H cấp cho bà 

Trần Thị T n à  04/10/2001) là vô hiệu. 

3.2. Tu ên bố Vi Bằn  số: 7907/2016/V -TPL n à  22/11/2016  về việc: 

Xác  ịnh vị trí  diện tích  ối với phần  ất diện tích 225,9 m
2
 và Vi Bằn  số: 

7908/2016/V -TPL n à  22/11/2016  về việc: Xác  ịnh vị trí  diện tích  ối với 

phần  ất 828 1 m
2
  do Văn Phòng Thừ  Phát Lại hu ện M, Thành phố H l p là 

vô hiệu. 

3.3.  uộc bà Trần Thị C1 và ôn  Trần Tấn N có trách nhiệm di d i toàn 

bộ câ  cối (ch u m i  câ  bons i  câ  ăn trái…) và côn  trình trên  ất là một cái 

chòi che, diện tích khoản  3m x4m  mái tôn  cột sắt  ã cũ và bàn  i o phần  ất 

trốn  diện tích là 225 9 m
2
 thuộc một phần thử   ất số 285  t  bản  ồ số 8  tại 

 ị  chỉ: Xã Đ  hu ện M, Thành phố H cho bà Trần Thị T.  



13 

 

Chi phí di d i  ể bàn  i o phần  ất diện tích 225 9 m
2
 nêu trên do bà Trần 

Thị C1 và ôn  Trần Tấn N chịu. 

3.3.1.  uộc bà Trần Thị C1 có trách nhiệm bàn  i o phần  ất diện tích 

828,1m
2
  thuộc một phần thử   ất số 151 152  t  bản  ồ số 01  tại  ị  chỉ:Xã Đ, 

hu ện M, Thành phố H cho bà Trần Thị T. 

4. Ghi nh n sự tự n u ện củ  bà Trần Thị T và ôn  Trần Văn C2 tự 

n u ện hỗ tr  chi phí s n lắp mặt bằn  cho bà Trần Thị C1 là 60.000.000  ồn  

(Sáu mươi triệu  ồn ).  

Kể từ n à  bản án có hiệu lực pháp lu t ( ối với các trư n  h p cơ qu n 

thi hành án có qu ền chủ  ộn  r  qu  t  ịnh thi hành án) hoặc kể từ n à  có 

 ơn  êu cầu thi hành án củ  n ư i  ư c thi hành án ( ối với các khoản tiền phải 

trả cho n ư i  ư c thi hành án) cho   n khi thi hành án xon   bên phải thi hành 

án c n phải chịu khoản tiền lãi củ  số tiền c n phải thi hành án theo mức lãi suất 

qu   ịnh tại Điều 357 và Điều 468  ộ lu t Dân sự năm 2015. 

Thi hành tại Chi cục Thi hành án Dân sự có thẩm qu ền. 

 5. Đình chỉ  êu cầu phản tố củ  bị  ơn bà Trần Thị C1  êu cầu hủ  Văn 

bản di chúc số:003377 n à  06/3/2017 củ  bà Trần Thị T tại Văn ph n  Côn  

chứn  Lý Thị Như H  . 

6. Về chi phí tố tụn :Chi phí thẩm  ịnh tại chỗ là 2.000.000  ồn  (H i 

triệu  ồn ). Ôn  Trần Văn C2 tự n u ện tạm nộp. Ông C2 tự n u ện chịu. Ông 

C2  ã nộp  ủ.  

7. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị C1  ư c miễn. 

Hoàn trả lại cho bà Trần Thị C1 số tiền tạm ứn  án phí là 300.000 (   

trăm n àn)  ồn  mà bà C1  ã nộp theo  iên l i thu tiền tạm ứn  án phí số: 

AA/2018/0003361 n à  15/01/2019 củ  Chi cục Thi hành án dân sự hu ện M, 

Thành phố H.  

Hoàn trả cho bà Trần Thị T số tiền tạm ứn  án phí  ã nộp là 6.000.000 

 ồn  (Sáu triệu  ồn ) theo  iên l i thu tiền tạm ứn  án phí số: 

AA/2018/0004550 n à  31/7/2018 củ  Chi cục Thi hành án dân sự hu ện M, 

Thành phố H.  

8.  n phí phúc thẩm dân sự: Hoàn lại cho bà Trần Thị C1 tiền tạm ứn  án phí 

phúc thẩm  ã nộp là 300.000  ồn  (   trăm n àn  ồn ) theo  iên l i thu tiền 

tạm ứn  án phí  lệ phí T   án số: AA/2021/0039812  n à  11/7/2022 củ  Chi 

cục Thi hành án dân sự  hu ện Hóc Môn  Thành phố H.  

             Trư n  h p bản án  qu  t  ịnh  ư c thi hành theo qu   ịnh tại Điều 2 

Lu t thi hành án dân sự  thì n ư i  ư c thi hành án dân sự  n ư i phải thi hành 

án dân sự có qu ền thỏ  thu n thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự n u ện 

thi hành án hoặc bị cư n  ch  thi hành án theo qu   ịnh tại các Điều 6  7  7  và 
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9 Lu t thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án  ư c thực hiện theo qu   ịnh tại 

Điều 30 Lu t thi hành án dân sự sử   ổi  bổ sun  năm 2014.   

  ản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ n à  tu ên án.                           

  Nơi nhận: 

- TAND Tối c o; 

- TAND cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND hu ện Hóc Môn;  

- Chi cục THADS hu ện Hóc Môn; 

- Các  ươn  sự;   

- Lưu hồ sơ vụ án 

- Lưu văn ph n .                                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Thu                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


